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BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PGS 

Mã hồ sơ:  

 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ;  Giảng viên thỉnh giảng   

Ngành: Triết học         Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN THỊ QUYẾT 

2. Ngày tháng năm sinh: 23/9/1981; Nữ     Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán: Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 6, thôn An Hà I, xã Nghĩa Trung, huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 

6. Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Thị Quyết, Nhà B5.12, chung cư Ngô Thời Nhiệm, đường 

Hồ Bá Phấn, phường Phước Long A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại di động: 0905230981; E-mail: quyetnt@hcmute.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ ngày 01/10/2003 đến ngày 13/7/2011 là giảng viên cơ hữu của Trường Cao 

đẳng Tài chính - Kế toán (Quảng Ngãi) 

- Từ ngày 14/7/2011 đến ngày 10/7/2019 là giảng viên cơ hữu của Trường Đại học 

Tài chính - Kế toán (Quảng Ngãi) 
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- Từ ngày 11/7/2019 đến nay là giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 4/2020 đến nay là Trưởng Bộ môn Những 

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin thuộc Khoa Chính trị và Luật) 

- Chức vụ hiện nay: Trưởng Bộ môn; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Bộ môn  

- Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Chính trị và Luật, Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ cơ quan: Số 01 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại cơ quan: 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):  

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm: Chưa 

9. Trình độ đào tạo: 

Được cấp bằng ĐH ngày 15 tháng 8 năm 2003; Số văn bằng: B0524452; 

ngành: Triết học, chuyên ngành: Triết học; Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế, Việt Nam. 

Được cấp bằng ThS ngày 26 tháng 5 năm 2011; số văn bằng: QM 012052; 

ngành: Triết học; chuyên ngành: Triết học; Nơi cấp bằng ThS: Trường Đại học Khoa 

học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. 

Được cấp bằng TS ngày 29 tháng 03 năm 2018; số văn bằng: OT 001651; 

ngành: Triết Học; chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS; Nơi cấp bằng TS: Trường 

Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: Chưa 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Triết 

học - Xã hội học - Chính trị học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:  

- Hướng 1: Một số vấn đề triết học về con người, phát triển con người, nguồn nhân 

lực và phát triển nguồn nhân lực 

- Hướng 2: Lịch sử triết học thời cổ đại 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 
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- Đã hướng dẫn 02 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS: 

+ Nguyễn Thị Hoài Thanh: được cấp bằng ThS ngày 31/12/2021; Ngành: Triết 

học; số hiệu: B003282; Số vào sổ cấp bằng: 22931; Nơi cấp bằng: Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 

+ Trần Thị Tứ: Được cấp bằng ngày 24/10/2022; Ngành: Triết học; số hiệu: 

B003759; Số vào sổ cấp bằng: 23404; Nơi cấp bằng: Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội. 

- Đã hoàn thành 01 đề tài NCKH cấp cơ sở  

- Đã công bố 42 bài báo khoa học, trong đó có 09 bài báo khoa học trên tạp chí 

quốc tế có uy tín (ISI, Scopus) 

- Số lượng sách đã xuất bản: 03 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời 

hạn hiệu lực của quyết định): Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

- Về bản lĩnh chính trị, đạo đức nhà giáo: Bản thân luôn thực hiện đúng chủ 

trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn tin 

tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, có nhận thức đúng 

đắn về Cương lĩnh, đường lối, điều lệ Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ 

Chí Minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách lối sống giản dị, trong sáng, thực 

hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức trong nhà trường; có ý thức giữ gìn 

phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo. 

- Về công tác giảng dạy: Bản thân luôn hoàn thành định mức giảng dạy, tích cực 

đổi mới phương pháp giảng dạy; chú trọng phát huy năng lực của người học, lấy 

người học làm trung tâm; cải tiến và áp dụng đa dạng các hình thức kiểm tra đánh giá 

người học, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong đánh giá, bảo vệ các quyền và 

lợi ích chính đáng của người học. 

- Về nghiên cứu khoa học: Bản thân có năng lực nghiên cứu khoa học tốt với 

việc hoàn thành 01 đề tài NCKH cấp cơ sở, công bố 42 bài báo khoa học, xuất bản 3 

cuốn sách. 
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- Về các hoạt động khác: Ngoài các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học 

bản thân còn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ sinh viên, các hoạt động phục vụ 

cộng đồng và các hoạt động Đoàn thể khác.  

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 18 năm 8 tháng (thời gian đào tạo đại 

học là 12 năm). 

Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày 

hết hạn nộp hồ sơ.  

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn 

gd trực tiếp 

trên lớp 

Tổng số giờ 

chuẩn gd trực 

tiếp trên lớp/số 

giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức 

(*) 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2017-2018     180 60 240/318/270 

2 2018-2019     150 60 210/300/270 

3 2019-2020     540  540/716,34/270 

03 năm học cuối 

4 2020-2021     600  600/817,87/216 

5 2021-2022   01  570  570/715,49/216 

6 2022-2023   01  525  525/693,1/216 

Ghi chú: Trưởng bộ môn được tính 80% định mức chuẩn 270 tiết (0.8*270=216 tiết) 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:   

Học ĐH  Tại nước: ……………………..; Từ năm …… đến năm ……….......... 

Bảo vệ luận văn ThS  hoặc luận án TS   hoặc TSKH ; tại nước: ……… 

Năm........... 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  
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Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ:  Đại học Cửu Long; số bằng: 

001502; năm cấp: 2021 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:  

Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Không 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: Không 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên 

NCS hoặc 

HVCH/CK

2/BSNT 

Đối tượng 

Trách 

nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến … 

Cơ sở 

đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được 

cấp bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 
NCS 

HVCH/C

K2/BSN

T 

Chính Phụ 

1 

Nguyễn Thị 

Hoài Thanh 

 HVCH Chính  Quyết định 

số: 5741/QĐ-

ĐHSPHN 

ngày 

04/12/2020. 

Bảo vệ tháng 

11/2021 

(Thời gian 

hướng dẫn: 

2020-2021) 

Trường 

Đại học 

Sư phạm 

Hà Nội 

Được cấp 

bằng ngày 

31/12/2021; 

số hiệu: 

B003282 

Số vào sổ cấp 

bằng: 22931 

2 

Trần Thị Tứ  HVCH Chính  Quyết định 

số: 5545/QĐ-

ĐHSPHN 

ngày 

9/12/2021. 

Bảo vệ tháng 

7/2022 (Thời 

Trường 

Đại học 

Sư phạm 

Hà Nội 

Được cấp 

bằng ngày 

24/10/2022; 

số hiệu: 

B003759 

Số vào sổ cấp 

bằng: 23404 
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gian hướng 

dẫn: 2021-

2022) 

3 

Nguyễn Thị 

Hăng 

NCS   Phụ Quyết định 

số: 5884/QĐ-

ĐHSPHN 

ngày 

28/12/2021 

(Bắt đầu 

hướng dẫn từ 

2021) 

Trường 

Đại học 

Sư phạm 

Hà Nội 

NCS chưa 

bảo vệ luận 

án 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Phát triển 

nguồn 

nhân lực 

chất lượng 

cao ở 

Quảng 

Ngãi hiện 

nay 

CK 

NXB Đại 

học Huế, 

2019 

01 
Viết một 

mình 

Viết toàn 

bộ 

Số 

1416/ĐHSPKT-

TV 

2 

Quan niệm 

của Platôn 

về  

CK 

NXB Đại 

học Huế, 

2019 

01 
Viết một 

mình 

Viết toàn 

bộ 

Số 

1415/ĐHSPKT-

TV 
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Nhà nước 

lý tưởng 

3 

Hỏi đáp 

môn Triết 

học Mác - 

Lênin 

TK 

NXB Đại 

học Huế, 

2022 

04 
Thành viên 

tham gia 

Viết từ 

trang 7 đến 

trang 37 

Số 

1414/ĐHSPKT-

TV 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín 

xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng 

viên là chủ biên sau PGS/TS: 03 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ 

khoa học và công 

nghệ (CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 

Mã số và 

cấp quản 

lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Giáo dục lý tưởng 

cách mạng cho 

sinh viên Trường 

Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Thành 

phố Hồ Chí Minh 

trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế  

hiện nay 

Chủ nhiệm Đề tài cấp 

cơ sở; Mã 

số: T2021-

22 

Từ 25 

tháng 05 

năm 2021 

đến 23 

tháng 05 

năm 2022 

Quyết định số 

1587/QĐ-ĐHSPKT 

Ngày 23 tháng 05 năm 

2022 

Xếp loại: Tốt 

…      

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo 

khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

Toàn cầu hóa, cơ 

hội và thách thức 

đối với sự phát 

triển nguồn nhân 

lực ở nước ta 

01 Chính 

Tạp chí Giáo dục 

lý luận; ISSN: 

0868-3492 

  
Số 231; 

Tr.33-35 
2015 

2 

Giữ gìn giá trị văn 

hóa truyền thống 

dân tộc trong quá 

trình hội nhập 

02  

Hội thảo Khoa 

học, Văn hóa với 

động lực của sự 

nghiệp đổi mới 

ISBN: ISBN: 

978 - 604 -57 -

2145 - 2 

  
Tr.768-

778 
2015 

3 

Một số vấn đề đặt 

ra trong việc phát 

triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao 

ở Quảng Ngãi  

hiện nay 

01 Chính 

Tạp chí Khoa 

học Tài chính  

kế toán ISSN: 

2354-0958 

  
Số 06; Tr. 

88-96 
6/ 2016 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

Các bài Tạp chí trong nước 
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4 

Vai trò của triết 

học Mác - Lênin 

trong việc hình 

thành, giáo dục 

đạo đức, nhân 

cách cho sinh viên 

01 Chính 

Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội; ISSN: 

1859-3917 

  
Số 09; Tr. 

138-142  
9/ 2018 

5 

Giáo dục đại học 

Việt Nam trong 

thời đại cách mạng 

công nghiệp lần 

thứ tư 

01 Chính 

Tạp chí  

Khoa học Giáo 

dục Việt Nam; 

ISSN:2615-8957 

  
Số 29; 

Tr.8-13 
5/ 2020 

6 

Một số đặc điểm 

cơ bản của chủ 

nghĩa yêu nước 

Việt Nam thời Lý 

- Trần 

01 Chính 

Tạp chí  

Triết học, ISSN: 

0866 -7632 

  
Số 7, Tr. 

75-84 
7/ 2020 

7 

Vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh về 

con người mới xã 

hội chủ nghĩa và 

phát huy nguồn 

lực con người ở 

Việt Nam hiện nay 

01 Chính 

Tạp chí Giáo dục 

lý luận; ISSN: 

0868-3492 

  
Số 11; 

Tr.20-24 

11/ 

2020 

8 

Một số vấn đề lý 

luận về nguồn 

nhân lực chất 

lượng cao 

01 Chính 

Tạp chí Lý luận 

chính trị và 

truyền thông; 

ISSN: 1859-

1485 

  
Số 12; 

Tr.38-42 
12/2020 

9 
Nhận thức và giải 

quyết mối quan hệ 
01 Chính 

Tạp chí Nhân 

lực Khoa học  
  

Số 6; 

Tr.85-91 
6/ 2021 
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giữa khoa học 

công nghệ và phát 

triển nguồn nhân 

lực để thực hiện 

khát vọng dân tộc 

hùng cường,  

hạnh phúc. 

xã hội; ISSN: 

0866-756X 

10 

Vai trò của Nhà 

nước trong phát 

triển nguồn nhân 

lực khoa học  

công nghệ 

01 Chính 

Tạp chí Quản lý 

Nhà nước; ISSN: 

2354-0761 

  
Số 11, 

Tr.66-71 

11/ 

2021 

11 

Nâng cao chất 

lượng nguồn nhân 

lực nông thôn ở 

Quảng Ngãi 

01 Chính 

Tạp chí Lý luận 

chính trị, ISSN: 

2525-2585 

  

Số chuyên 

đề quý IV; 

Tr.131-

136 

IV/ 

2021 

12 

Đảm bảo nguồn 

nhân lực cho các 

doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước 

ngoài ở Quảng 

Ngãi hiện nay 

01 Chính 

Tạp chí Lý luận 

chính trị và 

truyền thông; 

ISSN: 1859-

1485 

  

Chuyên 

đề số 4; 

Tr. 157-

161 

2021 

13 

Triết học Mác - 

Lênin về con 

người và sự vận 

dụng để phát triển 

toàn diện con 

người ở Việt Nam 

hiện nay 

01 Chính 

Tạp chí Thông 

tin Khoa học 

chính trị; ISSN: 

2354-1474 

  
Số 4; Tr. 

22-25 

12/ 

2021 
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14 

Một số đặc điểm 

cơ bản của giai 

cấp công nhân 

Việt Nam hiện nay 

  

Tạp chí Khoa 

học chính trị; 

ISSN: 1859-

0187 

  
Số 01; 

Tr. 58-64 

01/ 

2022 

15 

Nâng cao chất 

lượng giáo dục - 

đào tạo nguồn 

nhân lực ở tỉnh 

Quảng Ngãi 

01 Chính 

Tạp chí Cộng 

sản, ISSN:  

e-2734-9071 

  Tr.1-10 2/ 2022 

16 

Vai trò của đào tạo 

nghề đối với sự 

phát triển nguồn 

nhân lực ở nước ta 

hiện nay 

01 Chính 

Tạp chí Nhân 

lực Khoa học xã 

hội; ISSN: 0866-

756X 

  

Số 2; 

Tr.105-

112 

2/ 2022 

17 

Kế thừa và phát 

huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt 

đẹp để phát triển 

nguồn nhân lực ở 

nước ta hiện nay 

01 Chính 

Tạp chí Lý luận 

chính trị, ISSN: 

e-2525-2607 

  Tr.1-4 3/ 2022 

18 

Vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh về 

trọng dụng nhân 

tài để xây dựng 

đội ngũ cán bộ 

lãnh đạo cấp cơ sở 

ở nước ta hiện nay 

01 Chính 

Tạp chí Lý luận 

chính trị và 

truyền thông; 

ISSN: 1859-

1485 

  
Số 4; Tr. 

33-38 
4/ 2022 

19 

Phát triển nguồn 

nhân lực ở nước ta 

hiện nay 

01 Chính 
Tạp chí Khoa 

học Xã hội Việt 
  

 

Số 5, Tr. 

24-33 

5/ 2022 
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Nam, ISSN: 

1013-4328 

20 

Phát huy nhân tố 

con người để đẩy 

mạnh sự nghiệp 

công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất 

nước 

01 Chính 

Tạp chí Quản lý 

Nhà nước; ISSN: 

3354-0761 

  
Số 10; Tr. 

20-24 

10/ 

2022 

21 

Promoting human 

factor to accelerate 

national 

industrialization 

and modernization 

01 Chính 

State 

Management 

review;  ISSN: 

2815-6021 

  
Số 6; Tr. 

19-23 

12/ 

2022 

22 

Xây dựng giai cấp 

công nhân gắn với 

quá trình công 

nghiệp hóa, đô thị 

hóa nông thôn 

hiện nay 

01 Chính 

Tạp chí Quản lý 

Nhà nước; ISSN:  

e-2815-5831 

  Tr.1-7 2/ 2023 

23 

Xây dựng con 

người Việt Nam 

phát triển toàn 

diện: nguồn lực 

quan trọng để phát 

triển đất nước 

phồn vinh, hạnh 

phúc 

01 Chính 

Tạp chí Khoa 

học Xã hội Việt 

Nam, ISSN: 

1605-2811 

  
Số 2; Tr. 

13-19 
2023 

24 

Phát huy đạo đức, 

văn hóa kinh 

doanh của doanh 

01 Chính 

Tạp chí Lý luận 

chính trị, ISSN: 

e-2525-2607 

  Tr.1-4 5/ 2023 
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nhân nhằm phát 

triển bền vững 

25 

Đào tạo nghề và 

giải quyết việc làm 

cho lao động nông 

thôn 

01 Chính 

Tạp chí Quản lý 

Nhà nước; ISSN: 

3354-0761 

  
Số 5; Tr. 

118-123 
5/ 2023 

Các bài Hội thảo trong nước 

26 

Giải pháp nâng 

cao chất lượng đội 

ngũ giảng viên Lý 

luận chính trị ở 

Việt Nam hiện nay 

01 Chính 

Hội thảo khoa 

học, Nâng cao 

chất lượng đội 

ngũ giảng viên 

đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục 

trong giai đoạn 

hiện nay; 

ISBN:978-604-

597-115-4 

  
Tr. 169-

179 
2018 

27 

Tầm quan trọng 

của việc phát triển 

nguồn nhân lực 

chất lượng cao ở 

Tây Nguyên hiện 

nay 

01 Chính 

Hội thảo Khoa 

học quốc gia, 

Phát triển kinh tế 

xã hội vùng Tây 

Nguyên lần 3 

năm 2019; 

ISBN: 978-604-

60-3012-6 

  
Tr.1168-

1172 
6/2019 

28 

Giải pháp phát 

triển kinh tế vùng 

Tây Nguyên theo 

hướng bền vững 

01 Chính 

Hội thảo Khoa 

học quốc gia, 

Phát triển kinh tế 

xã hội vùng Tây 

Nguyên lần 3 

  
Tr.1160-

1167 
6/2019 
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năm 2019; 

ISBN: 978-604-

60-3012-6 

29 

Giáo dục đạo đức 

cho sinh viên 

trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế ở 

Việt Nam hiện nay 

hiện nay 

01 Chính 

Hội thảo khoa 

học, giáo dục 

đạo đức lối sống 

cho sinh viên 

trong bối cảnh 

hiện nay; ISBN: 

978-604-974-

288-0 

  
Tr. 235-

243 
2019 

30 

Giáo dục đạo đức 

cách mạng cho 

thanh niên Việt 

Nam theo di chúc 

Hồ Chí Minh 

01 Chính 

Hội thảo Quốc 

gia, 50 năm Di 

chúc của chủ 

tịch Hồ Chí 

Minh, trường 

ĐH SPKT 

Tp.HCM, ISBN: 

978- 604-73-

7400-7 

  
Tr.652-

659 

12/ 

2019 

31 

Giá trị lý luận 

trong di chúc Hồ 

Chí Minh 

01 Chính 

Hội thảo Quốc 

gia, 50 năm Di 

chúc của chủ 

tịch Hồ Chí 

Minh, trường 

ĐH SPKT 

Tp.HCM, ISBN: 

978- 604-73-

7400-7 

  
Tr.182-

188 

12/ 

2019 
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32 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam với việc 

phát triển con 

người toàn diện 

trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước 

01 Chính 

Hội thảo khoa 

học, Đảng Cộng 

sản Việt Nam - 

90 năm sử vàng; 

ISBN: 978-604-

73-7720-6 

  
Tr.264-

271 
4/2020 

33 

Quan điểm biện 

chứng trong tác 

phẩm “Chống Đuy 

- Rinh” của 

P.Ănggen 

01 Chính 

Hội thảo khoa 

học, Di sản lý 

luận của 

P.Ănggen - Giá 

trị lịch sử và ý 

nghĩa thời đại; 

ISBN: 978-604-

73-8004-6 

  
Tr.389-

398 

12/ 

2020 

Các bài Tạp chí quốc tế 

34 

Current education 

of revolutionary 

ideals for 

university students 

in the context of 

international 

integration in 

Vietnam 

02  

Nuances Est. 

Sobre Educ; 

ISSN: e-ISSN: 

2236-0441 

Wos 

(ESCI) 
 

v.32; p.1-

22 

12/ 

2021 

35 

The current 

education on 

professional ethics 

for Vietnamese 

students 

03 Chính 

Revista on line 

de Política e 

Gestão 

Educacional; e-

ISSN:1519-9029 

Wos 

(ESCI) 
 

v.25, n.3; 

p. 2655-

2669 

12/ 

2021 
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36 

Scientific human 

resources 

development in 

University of 

Finance and 

Accountancy - a 

special case for 

teachers team 

development in a 

University of 

Vietnam 

01 Chính 

Journal for 

Educators, 

Teachers and 

Trainers, ISSN: 

1989-9572  

Wos 

(ESCI) 
 

Vol. 13; 

p.333-342 
2/2022 

37 

Perspectives on 

human beings in 

Chinese 

Philosophy and its 

historical 

significance to the 

cause of 

educational 

innovation in 

Vietnam currently 

01 Chính 

ARGUMENTOS 

- Revista de 

Filosofia 

e-ISSN: 1984-

4255 

Wos 

(ESCI) 
 

Vol.14, n 

28 

p.82-94  

06/2022 

38 

Political - social 

ideas in the 

philosophy of 

Xunzi 

02 Chính 
Synesis; ISSN 

1984-6754 

Wos 

(ESCI) 
 

Vol. 14, 

n.1; 

p.142-156 

06/2022 

39 

The four noble 

truths an 

integrative 

Buddhist 

philosophy of life 

03 Chính 

European 

Journal of 

Science and 

Theology 

(Online) 

Scopus 

(Q1) 
 

Vol.18, 

No.6, 47-

63 

12/ 

2022 
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ISSN 1842 - 

8517 

40  

International 

integration and its 

impacts on human 

resource 

development in 

Vietnam currently 

01 Chính 
Synesis; ISSN 

1984-6754 

Wos 

(ESCI) 
 

Vol. 14, 

n.2; p.74-

89, 

12/2022 

41 

Ho Chi Minh’s 

thoughts on the 

education of the 

young Vietnamese 

generation today 

03 Chính 

Perspektivy 

nauki i 

obrazovania 

(Perspectives of 

science and 

education), ISSN 

2307-2334 

(Online) 

Scopus 

(Q2) 
 

Vol. 2, p. 

562-577 
04/2023 

42 

Confucius’s 

political 

philosophy of 

governing the 

country: Historical 

and Contemporary 

considerations 

03 Chính 

Xlinguae 

ISSN 1337-

8384;  e ISSN 

2453-711X. 

Scopus 

(Q2) 
 

Vol 16, 

n.3; 

p.1-13  

06/2023 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học 

quốc tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS là 09 có số thứ tự là: 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42. 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành 

thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 

25/2020/QĐ-TTg) 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: Không 
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7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: Không 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương 

trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại 

học đã được đưa vào áp dụng thực tế: Không 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) 

thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng):  

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): Đủ 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ 

thiếu): Đủ cả 6 năm học 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): Đủ cả 6 

năm học 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 02 HVCH đã có Quyết định cấp bằng ThS (ƯV chức danh 

PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu: Không 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 

Nguyen Thi Quyet, Perspectives on human beings in Chinese philosophy and its 

historical significance to the cause of educational innovation in Vietnam currently; 

ARGUMENTOS - Revista de Filosofia; e-ISSN: 1984-4255; Vol.14, n 28; p.82-94; 

2022. 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp 

bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 08 CTKH     
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Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay 

thế cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: Không 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH 

Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa 

học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 

25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: 

…………………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: 

……………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU 

CHUẨN CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

 TPHCM, ngày 28 tháng 06 năm 2023 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

  Nguyễn Thị Quyết 

 


